
UBND HUYỆN THƯỜNG XUÂN 
BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  
 

BẢNG CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
 

TT Mã hồ sơ Tên TTHC 
Tên cá nhân, tổ 

chức 
Địa chỉ, số 
điện thoại 

Nhận và Trả kết quả 

Nhận hồ 
sơ 

Hẹn trả 
kết quả 

Trả kết 
quả 

Phương 
thức 
nhận 

kết quả 
1 2 3 4 5 7 8 9 10 

466 000.00.47.H56-210906-1001 
Đăng ký thay đổi nội 
dung đăng ký hộ kinh 
doanh 

Trần Vũ Tuyên 

Thôn Công 
Thương, xã 
Vạn Xuân, 
Thường Xuân, 
Thanh Hoá, 
0868632500 

06/09/2021 09/09/2021 07/09/2021 Trực tiếp 

467 000.00.47.H56-210906-1002 
Đăng ký thành lập hộ 
kinh doanh 

Lê Huy Kiệm 

Thôn Trung 
Nam, xã Xuân 
Cao, Thường 
Xuân, Thanh 
Hoá, 
0376640935 

06/09/2021 09/09/2021 07/09/2021 Trực tiếp 

468 000.00.47.H56-210818-1002 

Cấp giấy phép xây 
dựng đối với công 
trình, nhà ở riêng lẻ 
xây dựng trong đô thị, 
trung tâm cụm xã, 
trong khu bảo tồn, khu 
di tích lịch sử - văn hóa 
thuộc địa bàn quản lý, 
trừ các công trình 
thuộc thẩm quyền cấp 

Nguyễn Văn 
Dũng 

Lo B7-4 khu 
công nghiệp 
Tây Bắc Ga, 
Phường Đông 
Thọ, Thành 
phố Thanh 
Hóa, Thanh 
Hoá, 
0913908433 

08/09/2021 29/09/2021 13/09/2021 Trực tiếp 



giấy phép xây dựng 
của cấp trung ương, 
cấp tỉnh. 

469 000.00.47.H56-210908-1002 
Đăng ký thành lập hộ 
kinh doanh 

Trần Thị Hà 

Thôn Bù Đồn, 
Xã Vạn Xuân, 
Thường Xuân, 
Thanh Hoá, 
0912151136 

08/09/2021 13/09/2021 10/09/2021 Trực tiếp 

470 000.00.47.H56-210908-1003 

Cấp giấy phép xây 
dựng mới đối với công 
trình cấp III, cấp IV 
(Công trình không theo 
tuyến/Theo tuyến trong 
đô thị/Tín ngưỡng, tôn 
giáo/Tượng đài, tranh 
hoành tráng/Theo giai 
đoạn cho công trình 
không theo tuyến/Theo 
giai đoạn cho công 
trình theo tuyến trong 
đô thị/Dự án) và nhà ở 
riêng lẻ 

Cầm Bá Ngà 

thôn Bù Đồn, 
xã Vạn Xuân, 
huyện Thường 
Xuân, tỉnh 
Thanh Hóa , 
0912525928 

08/09/2021 29/09/2021 17/09/2021 Trực tiếp 

471 000.00.47.H56-210914-1001 

Cấp giấy phép xây 
dựng mới đối với công 
trình cấp III, cấp IV 
(Công trình không theo 
tuyến/Theo tuyến trong 
đô thị/Tín ngưỡng, tôn 
giáo/Tượng đài, tranh 
hoành tráng/Theo giai 
đoạn cho công trình 
không theo tuyến/Theo 
giai đoạn cho công 
trình theo tuyến trong 
đô thị/Dự án) và nhà ở 

Lương Xuân 
Tuấn 

số nhà 09B, 
đường Xuân 
Liên, thị trấn 
Thường Xuân, 
huyện Thường 
Xuân , 
0869250916 

14/09/2021 05/10/2021 05/10/2021 Trực tiếp 



riêng lẻ 

472 000.00.47.H56-210916-1002 
Đăng ký thành lập hộ 
kinh doanh 

Hà Văn Luận 

khu phố Xuân 
Quang, Thị 
trấn Thường 
Xuân, Thường 
xuân, Thanh 
Hoá, 
0396045478 

16/09/2021 21/09/2021 17/09/2021 Trực tiếp 

473 000.00.47.H56-210917-1001 
Đăng ký thành lập hộ 
kinh doanh 

Vi Văn Ân 

Thôn Xương, 
Xã Xuân 
Thắng, 
Thường Xuân, 
Thanh Hoá, 
0329533193 

17/09/2021 22/09/2021 17/09/2021 Trực tiếp 

474 000.00.47.H56-210917-1002 
Đăng ký thành lập hộ 
kinh doanh 

Vi Thị Hằng 

Khu phố 
Trung Chính, 
Thị trấn 
Thường Xuân, 
Thường Xuân, 
Thanh Hoá, 
0385583001 

17/09/2021 22/09/2021 17/09/2021 Trực tiếp 

475 000.00.47.H56-210920-1001 
Đăng ký thành lập hộ 
kinh doanh 

Đỗ Xuân Trường 

Khu Phố Xuân 
Quang, Thị 
Trấn Thường 
Xuân, Thành 
phố Thanh 
Hóa, Thanh 
Hoá, 
0974501589 

20/09/2021 23/09/2021 22/09/2021 Trực tiếp 

476 000.00.47.H56-210921-1001 
Đăng ký thành lập hộ 
kinh doanh 

Trịnh Thị Huệ 

Khu 2, Thị 
Trấn, Thường 
Xuân, Thanh 
Hoá, 
0353234294 

21/09/2021 24/09/2021 22/09/2021 Trực tiếp 

477 000.00.47.H56-210922-1002 Đăng ký thành lập hộ Trần Văn Dũng Thôn Hòa 22/09/2021 27/09/2021 22/09/2021 Trực tiếp 



kinh doanh Lâm, Xã Ngọc 
Phụng, 
Thường Xuân, 
Thanh Hoá, 
0974019398 

478 000.00.47.H56-210922-1001 
Đăng ký thành lập hộ 
kinh doanh 

Lương Văn Vành 

Thôn  Kha, 
Luận Khê, 
Thường Xuân, 
Thanh Hoá, 
0357125903 

22/09/2021 27/09/2021 22/09/2021 Trực tiếp 

479 000.00.47.H56-210922-1003 
Đăng ký thành lập hộ 
kinh doanh 

Cầm Thị Thêm 

Thôn Ná Mén, 
Vạn Xuân, 
Thường Xuân, 
Thanh Hoá, 
0975128412 

22/09/2021 27/09/2021 23/09/2021 Trực tiếp 

480 000.00.47.H56-210923-1001 
Đăng ký thành lập hộ 
kinh doanh 

Cầm Thị Dung 

Thôn Cang 
Khèn, Vạn 
Xuân, Thường 
Xuân, Thanh 
Hoá, 
0943787766 

23/09/2021 28/09/2021 23/09/2021 Trực tiếp 

481 000.00.47.H56-210923-1002 

Cấp Giấy chứng nhận 
cơ sở đủ điều kiện an 
toàn thực phẩm đối với 
cơ sở sản xuất, kinh 
doanh thực phẩm nông, 
lâm, thủy sản 

Trịnh Đình Năm 

Thôn Xuân 
Thắng, Xã 
Ngọc Phụng, 
Thường Xuân, 
Thanh Hoá, 
0948422791 

23/09/2021 14/10/2021 11/10/2021 Trực tiếp 

482 000.00.47.H56-210923-1003 

Cấp giấy phép xây 
dựng mới đối với công 
trình cấp III, cấp IV 
(Công trình không theo 
tuyến/Theo tuyến trong 
đô thị/Tín ngưỡng, tôn 
giáo/Tượng đài, tranh 
hoành tráng/Theo giai 

Chu Văn Nghĩa 

Số nhà 08 
đường Nguyễn 
Trãi, Thị trấn 
Thường Xuân, 
huyện Thường 
Xuân, tỉnh 
Thanh Hóa , 
0978140668 

23/09/2021 14/10/2021 27/10/2021 Trực tiếp 



đoạn cho công trình 
không theo tuyến/Theo 
giai đoạn cho công 
trình theo tuyến trong 
đô thị/Dự án) và nhà ở 
riêng lẻ 

483 000.00.47.H56-210924-1001 

Cấp giấy phép xây 
dựng mới đối với công 
trình cấp III, cấp IV 
(Công trình không theo 
tuyến/Theo tuyến trong 
đô thị/Tín ngưỡng, tôn 
giáo/Tượng đài, tranh 
hoành tráng/Theo giai 
đoạn cho công trình 
không theo tuyến/Theo 
giai đoạn cho công 
trình theo tuyến trong 
đô thị/Dự án) và nhà ở 
riêng lẻ 

Nguyễn Bá Ngọc 

Trường THPT 
Cầm Bá 
Thước, Khu 4, 
Thị trấn 
Thường Xuân, 
Thanh Hóa , 
0829492333 

24/09/2021 15/10/2021 05/10/2021 Trực tiếp 

484 000.00.47.H56-210924-1002 

Cấp giấy phép xây 
dựng mới đối với công 
trình cấp III, cấp IV 
(Công trình không theo 
tuyến/Theo tuyến trong 
đô thị/Tín ngưỡng, tôn 
giáo/Tượng đài, tranh 
hoành tráng/Theo giai 
đoạn cho công trình 
không theo tuyến/Theo 
giai đoạn cho công 
trình theo tuyến trong 
đô thị/Dự án) và nhà ở 
riêng lẻ 

Lê Công Đang 

SN 163 đường 
Lê Lợi, thị trấn 
Thường Xuân, 
huyện Thường 
Xuân , 
0363762333 

24/09/2021 15/10/2021 15/10/2021 Trực tiếp 

485 000.00.47.H56-210927-1001 Đăng ký thành lập hộ Lê Thị Thủy Thôn Pà Cầu, 27/09/2021 30/09/2021 28/09/2021 Trực tiếp 



kinh doanh xã Xuân Lộc, 
Huyện 
Thường Xuân, 
Thanh Hoá, 
0969514608 

486 000.00.47.H56-210928-1001 

Cấp giấy phép xây 
dựng mới đối với công 
trình cấp III, cấp IV 
(Công trình không theo 
tuyến/Theo tuyến trong 
đô thị/Tín ngưỡng, tôn 
giáo/Tượng đài, tranh 
hoành tráng/Theo giai 
đoạn cho công trình 
không theo tuyến/Theo 
giai đoạn cho công 
trình theo tuyến trong 
đô thị/Dự án) và nhà ở 
riêng lẻ 

Trịnh Thanh 
Tùng 

Số nhà 174 
đường Lê Lợi, 
thị trấn 
Thường Xuân, 
huyện Thường 
Xuân , 
0915700616 

28/09/2021 19/10/2021 27/10/2021 Trực tiếp 

487 000.00.47.H56-210928-1002 
Đăng ký thành lập hộ 
kinh doanh 

Hoàng quốc Nam 

Khu 4, Thị 
Trấn, Thường 
Xuân, Thanh 
Hoá, 
0916855717 

28/09/2021 01/10/2021 29/09/2021 Trực tiếp 

488 000.00.47.H56-210930-1001 
Cấp lại Giấy chứng 
nhận đăng ký hộ kinh 
doanh 

Lê Hữu Quân 

Thôn Chiềng, 
Yên Nhân, 
Thường Xuân, 
Thanh Hoá, 
0975367789 

30/09/2021 05/10/2021 30/09/2021 Trực tiếp 

489 000.00.47.H56-210930-1002 
Đăng ký thành lập hộ 
kinh doanh 

Phạm Ngọc Hùng 

Thôn Na 
Nghịu, Yên 
Nhân, Thường 
Xuân, Thanh 
Hoá, 
0964600121 

30/09/2021 05/10/2021 30/09/2021 Trực tiếp 



490 000.00.47.H56-210930-1003 
Đăng ký thành lập hộ 
kinh doanh 

Nguyễn Thị Trà 
My 

Thôn Ngọc 
Sơn, Lương 
Sơn, Thường 
Xuân, Thanh 
Hoá, 
0984726668 

30/09/2021 05/10/2021 30/09/2021 Trực tiếp 

491 000.00.47.H56-211001-0001 
Thủ tục thay đổi, cải 
chính, bổ sung hộ tịch, 
xác định lại dân tộc 

Trịnh Văn Hưng 
Khu 4 thị trấn 
Thường Xuân, 
0702039135 

01/10/2021 06/10/2021 06/10/2021 Trực tiếp 

492 000.00.47.H56-211001-0002 
Thủ tục thay đổi, cải 
chính, bổ sung hộ tịch, 
xác định lại dân tộc 

Quách Thị Lan 
Khu 4 thị trấn 
Thường Xuân, 

01/10/2021 06/10/2021 26/10/2021 Trực tiếp 

493 000.00.47.H56-211001-0003 
Thủ tục thay đổi, cải 
chính, bổ sung hộ tịch, 
xác định lại dân tộc 

Quách Thị Lan 
Khu 4 thị trấn 
Thường Xuân, 

01/10/2021 06/10/2021 06/10/2021 Trực tiếp 

494 000.00.47.H56-211005-1001 
Đăng ký thành lập hộ 
kinh doanh 

Cao văn Chiến 

Thôn Công 
Thương Vạn 
Xuân, Thường 
Xuân, Thanh 
Hoá, 
0989261111 

05/10/2021 08/10/2021 06/10/2021 Trực tiếp 

495 000.00.47.H56-211006-1001 
Đăng ký/đăng ký xác 
nhận lại kế hoạch bảo 
vệ môi trường 

Công ty 
TNHHXD 
Thương Mại 
Toàn Thắng 

Công ty 
TNHH xây 
dựng Toàn 
Thắng, 
Phường ba 
Đình, Thành 
phố Thanh 
Hóa, Thanh 
Hoá, 
0327995936 

06/10/2021 20/10/2021 06/10/2021 Trực tiếp 

496 000.00.47.H56-211006-1002 
Đăng ký/đăng ký xác 
nhận lại kế hoạch bảo 
vệ môi trường 

Công ty XD 
Thương Mại 
Toàn Thắng 

Công ty xây 
dựng Thương 
mại Toàn 
Thắng, 

06/10/2021 20/10/2021 18/10/2021 Trực tiếp 



Phường Ba 
Đình, Thành 
phố Thanh 
Hóa, Thanh 
Hoá, 
0237995936 

497 000.00.47.H56-211007-1001 

Cấp giấy phép xây 
dựng mới đối với công 
trình cấp III, cấp IV 
(Công trình không theo 
tuyến/Theo tuyến trong 
đô thị/Tín ngưỡng, tôn 
giáo/Tượng đài, tranh 
hoành tráng/Theo giai 
đoạn cho công trình 
không theo tuyến/Theo 
giai đoạn cho công 
trình theo tuyến trong 
đô thị/Dự án) và nhà ở 
riêng lẻ 

Hoàng Công 
Toán 

Xóm Đài 1, xã 
Đắc Sơn, thị 
xã Phổ Yên, 
tỉnh Thái 
Nguyên , 
0916525079 

07/10/2021 28/10/2021 27/10/2021 Trực tiếp 

498 000.00.47.H56-211007-1002 
Đăng ký thành lập hộ 
kinh doanh 

Lò Việt Long 

Thôn Quạn, xã 
Vạn Xuân, 
Thường Xuân, 
Thanh Hoá, 
0987792123 

07/10/2021 12/10/2021 08/10/2021 Trực tiếp 

499 000.00.47.H56-211008-1001 

Cấp giấy phép xây 
dựng mới đối với công 
trình cấp III, cấp IV 
(Công trình không theo 
tuyến/Theo tuyến trong 
đô thị/Tín ngưỡng, tôn 
giáo/Tượng đài, tranh 
hoành tráng/Theo giai 
đoạn cho công trình 
không theo tuyến/Theo 

Nguyễn Thị Dũng 

Số nhà 374 
đường Lê Lợi, 
thị trấn 
Thường Xuân, 
huyện Thường 
Xuân , 
0914143258 

08/10/2021 29/10/2021 27/10/2021 Trực tiếp 



giai đoạn cho công 
trình theo tuyến trong 
đô thị/Dự án) và nhà ở 
riêng lẻ 

500 000.00.47.H56-211013-1002 
Cấp lại Giấy chứng 
nhận đăng ký hộ kinh 
doanh 

Nguyễn Cao 
Mạnh 

Thôn Hưng 
Long, Ngọc 
Phụng, 
Thường Xuân, 
Thanh Hoá, 
0979849161 

13/10/2021 18/10/2021 14/10/2021 Trực tiếp 

501 000.00.47.H56-211013-1001 
Đăng ký thành lập hộ 
kinh doanh 

Lê Văn Thắng 

Thôn Hồng 
Kỳ, xã Thọ 
Thanh, 
Thường Xuân, 
Thanh Hoá, 
0975406686 

13/10/2021 18/10/2021 14/10/2021 Trực tiếp 

502 000.00.47.H56-211015-1001 
Cấp lại Giấy chứng 
nhận đăng ký hộ kinh 
doanh 

Nguyễn Văn Hiền 

Thị Trấn 
Thường Xuân, 
Thành phố 
Thanh Hóa, 
Thanh Hoá, 
0978999185 

15/10/2021 20/10/2021 15/10/2021 Trực tiếp 

503 000.00.47.H56-211015-1002 

Cấp lại Giấy chứng 
nhận cơ sở đủ điều 
kiện an toàn thực phẩm 
đối với cơ sở sản xuất, 
kinh doanh nông, lâm, 
thủy sản (trường hợp 
trước 06 tháng tính đến 
ngày Giấy chứng nhận 
an toàn thực phẩm hết 
hạn). 

Vũ Đức Lượng 

Khu 4, Thị 
Trấn, Thường 
Xuân, Thanh 
Hoá, 
0975421271 

15/10/2021 05/11/2021 25/10/2021 Trực tiếp 

504 000.00.47.H56-210916-1001 
Cấp giấy phép xây 
dựng mới đối với công 
trình cấp III, cấp IV 

Lê Hồng Đức 
Số nhà 159, 
đường Lê Lợi, 
khi 4 thị trấn 

 
 
18/10/2021 

 
 
08/11/2021 

  
 
08/11/2021 

Trực tiếp 



(Công trình không theo 
tuyến/Theo tuyến trong 
đô thị/Tín ngưỡng, tôn 
giáo/Tượng đài, tranh 
hoành tráng/Theo giai 
đoạn cho công trình 
không theo tuyến/Theo 
giai đoạn cho công 
trình theo tuyến trong 
đô thị/Dự án) và nhà ở 
riêng lẻ 

Thường Xuân, 
0906282919 

505 000.00.47.H56-211018-1001 
Đăng ký thành lập hộ 
kinh doanh 

Nguyễn Cao 
Hùng 

Thôn Hòa 
Lâm, Ngọc 
Phụng, 
Thường Xuân, 
Thanh Hoá, 
0987066928 

18/10/2021 21/10/2021 18/10/2021 Trực tiếp 

506 000.00.47.H56-211018-1002 
Đăng ký thành lập hộ 
kinh doanh 

Nguyễn Viết Lâm 

Thôn Quyết 
Tiến, Ngọc 
Phụng, 
Thường Xuân, 
Thanh Hoá, 
0984571042 

18/10/2021 21/10/2021 18/10/2021 Trực tiếp 

507 000.00.47.H56-211018-1003 
Đăng ký thành lập hộ 
kinh doanh 

Lê Anh Bằng 

khu 2, Thị 
Trấn, Thường 
Xuân, Thanh 
Hoá, 
0702080890 

18/10/2021 21/10/2021 18/10/2021 Trực tiếp 

508 000.00.47.H56-211021-1001 
Cấp lại Giấy chứng 
nhận đăng ký hộ kinh 
doanh 

Nguyễn Đình 
Trường 

Thôn Sơn Cao, 
Luận Thành, 
Thường Xuân, 
Thanh Hoá, 
0825373567 

21/10/2021 26/10/2021 22/10/2021 Trực tiếp 

509 000.00.47.H56-211021-1003 
Đăng ký thay đổi nội 
dung đăng ký hộ kinh 

Lê Thị Liên 
Khu 5, Thị 
Trấn Thường 

21/10/2021 26/10/2021 22/10/2021 Trực tiếp 



doanh Xuân, Thường 
Xuân, Thanh 
Hoá, 
0975547612 

510 000.00.47.H56-211021-1002 

Cấp giấy phép xây 
dựng mới đối với công 
trình cấp III, cấp IV 
(Công trình không theo 
tuyến/Theo tuyến trong 
đô thị/Tín ngưỡng, tôn 
giáo/Tượng đài, tranh 
hoành tráng/Theo giai 
đoạn cho công trình 
không theo tuyến/Theo 
giai đoạn cho công 
trình theo tuyến trong 
đô thị/Dự án) và nhà ở 
riêng lẻ 

Đào Hồng Nhiên 

thôn Ngọc 
Sơn, xã Lương 
Sơn, huyện 
Thường Xuân, 
tỉnh Thanh 
Hóa , 
0816527518 

21/10/2021 11/11/2021 02/11/2021 Trực tiếp 

511 000.00.47.H56-211021-1004 
Đăng ký thành lập hộ 
kinh doanh 

Nguyễn Đăng 
Định 

Khu 4, Thị 
Trấn, Thường 
Xuân, Thanh 
Hoá, 
0977523536 

21/10/2021 26/10/2021 22/10/2021 Trực tiếp 

512 000.00.47.H56-211021-1005 

Cấp giấy phép xây 
dựng mới đối với công 
trình cấp III, cấp IV 
(Công trình không theo 
tuyến/Theo tuyến trong 
đô thị/Tín ngưỡng, tôn 
giáo/Tượng đài, tranh 
hoành tráng/Theo giai 
đoạn cho công trình 
không theo tuyến/Theo 
giai đoạn cho công 
trình theo tuyến trong 

Lương Văn Bình 

Số nhà 76 khu 
phố Trung 
Chính, thị trấn 
Thường Xuân, 
huyện Thường 
Xuân , 
0386706097 

21/10/2021 11/11/2021 08/11/2021 Trực tiếp 



đô thị/Dự án) và nhà ở 
riêng lẻ 

513 000.00.47.H56-211025-1001 
Cấp lại Giấy chứng 
nhận đăng ký hộ kinh 
doanh 

Nguyễn Viết Tâm 

Khu 1, Thị 
Trấn, Thường 
Xuân, Thanh 
Hoá, 
0776275515 

25/10/2021 28/10/2021 27/10/2021 Trực tiếp 

514 000.00.47.H56-211025-1002 

Cấp Giấy chứng nhận 
cơ sở đủ điều kiện an 
toàn thực phẩm đối với 
cơ sở sản xuất, kinh 
doanh thực phẩm nông, 
lâm, thủy sản 

Vũ Đức Lượng 

Khu 4, Thị 
Trấn Thường 
Xuân, Thường 
Xuân, Thanh 
Hoá, 
0975421271 

25/10/2021 15/11/2021 12/11/2021 Trực tiếp 

515 000.00.47.H56-211026-1002 
Đăng ký thành lập hộ 
kinh doanh 

Cầm Bá Trình 

Thôn Công 
Thương, Vạn 
Xuân, Thành 
phố Thanh 
Hóa, Thanh 
Hoá, 
0369388044 

26/10/2021 29/10/2021 27/10/2021 Trực tiếp 

516 000.00.47.H56-211026-1001 
Đăng ký thành lập hộ 
kinh doanh 

Hà Đình Dũng 

Khu 1, Thị 
Trấn, Huyện 
Thường Xuân, 
Thanh Hoá, 
0375959282 

26/10/2021 29/10/2021 27/10/2021 Trực tiếp 

517 000.00.47.H56-211026-1003 
Cấp lại Giấy chứng 
nhận đăng ký hộ kinh 
doanh 

Lê Sỹ Hùng 

Thôn Ngọc 
Sơn, Xã 
Lương Sơn, 
Thường Xuân, 
Thanh Hoá, 
0368464999 

26/10/2021 29/10/2021 27/10/2021 Trực tiếp 

518 000.00.47.H56-211027-0001 

Cấp giấy chứng nhận 
cơ sở đủ điều kiện an 
toàn thực phẩm đối với 
cơ sở kinh doanh dịch 

Lê Thị Thủy 

thôn 3 Thống 
Nhất, xã Xuân 
Dương, huyện 
Thường Xuân, 

27/10/2021 24/11/2021 23/11/2021 Trực tiếp 



vụ ăn uống (cấp 
huyện). 

0373342080 

519 000.00.47.H56-211027-1001 
Cấp lại Giấy chứng 
nhận đăng ký hộ kinh 
doanh 

Dương Ngọc 
Tuấn 

Thôn Tiến 
Hưng, Luận 
Thành, 
Thường Xuân, 
Thanh Hoá, 
0965983775 

27/10/2021 01/11/2021 27/10/2021 Trực tiếp 

520 000.00.47.H56-211101-1001 
Đăng ký thành lập hộ 
kinh doanh 

Hoàng Ngọc Liệu 

Khu 4, Thị 
Trấn Thường 
Xuân, Thành 
phố Thanh 
Hóa, Thanh 
Hoá, 
0962894990 

01/11/2021 04/11/2021  2/11/2021 Trực tiếp 

521 000.00.47.H56-211102-1001 
Đăng ký thành lập hộ 
kinh doanh 

Hà Văn Thỏa 

Thôn Chiềng, 
Xuân Lộc, 
Thường Xuân, 
Thanh Hoá, 
0364103079 

02/11/2021 05/11/2021 02/11/2021 Trực tiếp 

522 000.00.47.H56-211103-1002 
Đăng ký thành lập hộ 
kinh doanh 

Nguyên Thị Linh 

Thôn Lương 
Thịnh, Lương 
Sơn, Thường 
Xuân, Thanh 
Hoá, 
0352473565 

03/11/2021 08/11/2021 03/11/2021 Trực tiếp 

523 000.00.47.H56-211103-1003 
Chấm dứt hoạt động hộ 
kinh doanh 

Nguyễn Thị Linh 

Lương Thịnh , 
Lương Sơn, 
Huyện 
Thường Xuân, 
Thanh Hoá, 
0352473565 

03/11/2021 08/11/2021 08/11/2021 
Qua bưu 
điện 

524 000.00.47.H56-211104-1001 
Đăng ký thành lập hộ 
kinh doanh 

Nguyễn Thị Linh 
Thôn Lương 
Thịnh, Lương 
Sơn, Thường 

04/11/2021 09/11/2021 05/11/2021 
Qua bưu 
điện 



Xuân, Thanh 
Hoá, 
0352473565 

525 000.00.47.H56-211105-1001 

Cấp Giấy chứng nhận 
cơ sở đủ điều kiện an 
toàn thực phẩm đối với 
cơ sở sản xuất, kinh 
doanh thực phẩm nông, 
lâm, thủy sản 

Cầm Bá Tấn 

Khu Phố 
Trung Chính, 
Thị  Trấn  
Thường xuân, 
Thường Xuân, 
Thanh Hoá, 
0986149442 

05/11/2021 26/11/2021 29/11/2021 Trực tiếp 

526 000.00.47.H56-211109-1001 
Đăng ký thành lập hộ 
kinh doanh 

Lê Thị Huyền 

Thôn Xuân 
Thắng, Ngọc 
Phụng, 
Thường Xuân, 
Thanh Hoá, 
0336805200 

09/11/2021 12/11/2021 10/11/2021 Trực tiếp 

527 000.00.47.H56-211109-1002 
Đăng ký thành lập hộ 
kinh doanh 

Trần Văn Tiến 

Thị Trấn, 
Thường Xuân, 
Thanh Hoá, 
0366361234 

09/11/2021 12/11/2021 10/11/2021 Trực tiếp 

528 000.00.47.H56-211110-1001 

Cấp giấy phép xây 
dựng mới đối với công 
trình cấp III, cấp IV 
(Công trình không theo 
tuyến/Theo tuyến trong 
đô thị/Tín ngưỡng, tôn 
giáo/Tượng đài, tranh 
hoành tráng/Theo giai 
đoạn cho công trình 
không theo tuyến/Theo 
giai đoạn cho công 
trình theo tuyến trong 
đô thị/Dự án) và nhà ở 
riêng lẻ 

Trụ trì chùa Cửa 
Đạt Thích 
Nguyên Như 

Chùa Của Đạt, 
Xã Vạn Xuân, 
Huyện 
Thường Xuân, 
Thanh Hoá, 
0982284282 

10/11/2021 01/12/2021 23/11/2021 Trực tiếp 

529 000.00.47.H56-211111-1001 Cấp lại Giấy chứng Trịnh Đức Cường Thị Trấn, 11/11/2021 16/11/2021 12/11/2021 Trực tiếp 



nhận đăng ký hộ kinh 
doanh 

Thường Xuân, 
Thanh Hoá, 
0932349110 

530 000.00.47.H56-211111-1002 
Đăng ký thành lập hộ 
kinh doanh 

Lê Đình Công 

Lương Sơn, 
Thường Xuân, 
Thanh Hoá, 
0965456735 

11/11/2021 16/11/2021 12/11/2021 Trực tiếp 

531 000.00.47.H56-211111-0001 

Cấp giấy chứng nhận 
cơ sở đủ điều kiện an 
toàn thực phẩm đối với 
cơ sở kinh doanh dịch 
vụ ăn uống (cấp 
huyện). 

Hà Thị Hoài 

Số nhà 373 
đường Lê Lợi, 
thị trấn 
Thường Xuân, 
huyện Thường 
Xuân, 
0869063123 

11/11/2021 09/12/2021 23/11/2021 Trực tiếp 

532 000.00.47.H56-211111-1003 

Cấp giấy phép xây 
dựng mới đối với công 
trình cấp III, cấp IV 
(Công trình không theo 
tuyến/Theo tuyến trong 
đô thị/Tín ngưỡng, tôn 
giáo/Tượng đài, tranh 
hoành tráng/Theo giai 
đoạn cho công trình 
không theo tuyến/Theo 
giai đoạn cho công 
trình theo tuyến trong 
đô thị/Dự án) và nhà ở 
riêng lẻ 

Trần Tiến Cảnh 

Số nhà 02, 
đường Đinh 
Liệt, thị trấn 
Thường Xuân, 
huyện Thường 
Xuân , 
0949124569 

11/11/2021 02/12/2021 23/11/2021 Trực tiếp 

533 000.00.47.H56-211115-1002 
Cấp lại Giấy phép bán 
lẻ sản phẩm thuốc lá 

Lê Thị Phượng 

khu 2 thị trấn 
Thường Xuân, 
huyện Thường 
Xuân, tỉnh 
Thanh Hóa , 
0936431933 

15/11/2021 06/12/2021 30/11/2021 Trực tiếp 

534 000.00.47.H56-211115-1001 Cấp lại Cấp Giấy phép Lê Thị Phượng khu 2 thị trấn 15/11/2021 24/11/2021 23/11/2021 Trực tiếp 



bán lẻ rượu Thường Xuân, 
huyện Thường 
Xuân, tỉnh 
Thanh Hóa , 
0936431933 

535 000.00.47.H56-211116-1001 
Đăng ký thành lập hộ 
kinh doanh 

Lương Thị Lan 

Thôn Chiềng, 
Yên Nhân, 
Thường Xuân, 
Thanh Hoá, 
0333058270 

16/11/2021 19/11/2021 17/11/2021 Trực tiếp 

536 000.00.47.H56-211116-1002 
Cấp Giấy chứng nhận 
đủ điều kiện cửa hàng 
bán lẻ LPG chai 

Lê Văn Đông 

số nhà 100 khu 
phố Trung 
Chính, thị trấn 
Thường Xuân, 
huyện Thường 
Xuân , 
0363091666 

16/11/2021 07/12/2021 30/11/2021 Trực tiếp 

537 000.00.47.H56-211116-1003 
Cấp đổi giấy chứng 
nhận đăng ký hợp tác 
xã 

Lương Văn 
Quang 

HTX dịch vụ 
nông nghiệp 
Vạn Xuân, Xã 
Vạn Xuân, 
Thường Xuân, 
Thanh Hoá, 
0914132734 

16/11/2021 19/11/2021 19/11/2021 Trực tiếp 

538 000.00.47.H56-211116-1004 
Đăng ký thành lập hợp 
tác xã 

PHẠM VĂN 
THÀNH 

P3 A1 KTQD , 
Phường Đồng 
Tâm, Quận 
Hai Bà Trưng, 
Hà Nội, 
0915552696 

17/11/2021 22/11/2021 19/11/2021 Trực tiếp 

539 000.00.47.H56-211117-1001 
Đăng ký thay đổi nội 
dung đăng ký hộ kinh 
doanh 

Trương Văn 
Tuyển 

Thọ Thanh, 
Thường Xuân, 
Thanh Hoá, 
0975406686 

17/11/2021 22/11/2021 19/11/2021 Trực tiếp 

540 000.00.47.H56-211118-1002 Đăng ký thành lập hộ Trịnh Thị Trang Thị Trấn 18/11/2021 23/11/2021 19/11/2021 Trực tiếp 



kinh doanh Thường Xuân, 
Thường Xuân, 
Thanh Hoá, 
0971123111 

541 000.00.47.H56-211122-1001 
Đăng ký thành lập hộ 
kinh doanh 

Nguyễn Ngọc 
Điệp 

Thôn Tân Lập, 
Xã Xuân 
Dương, 
Thường Xuân, 
Thanh Hoá, 
0357345598 

22/11/2021 25/11/2021 23/11/2021 Trực tiếp 

542 000.00.47.H56-211123-1001 
Đăng ký thành lập hộ 
kinh doanh 

Cầm Bá Năm 

Thôn Bọng 
Nàng, Xuân 
Lẹ, Thường 
Xuân, Thanh 
Hoá, 
0392712421 

23/11/2021 26/11/2021 26/11/2021 Trực tiếp 

543 000.00.47.H56-211123-1002 

Cấp lại Giấy chứng 
nhận cơ sở đủ điều 
kiện an toàn thực phẩm 
đối với cơ sở sản xuất, 
kinh doanh nông, lâm, 
thủy sản (trường hợp 
Giấy chứng nhận an 
toàn thực phẩm vẫn 
còn thời hạn hiệu lực 
nhưng bị mất, bị hỏng, 
thất lạc, hoặc có sự 
thay đổi, bổ sung thông 
tin trên Giấy chứng 
nhận an toàn thực 
phẩm). 

Trịnh Thị Lai 

Thị Trấn 
Thường Xuân, 
Thường Xuân, 
Thanh Hoá, 
0375121852 

23/11/2021 30/11/2021 30/11/2021 Trực tiếp 

544 000.00.47.H56-211123-0001 
Thủ tục thay đổi, cải 
chính, bổ sung hộ tịch, 
xác định lại dân tộc 

Lương Thị Miên 

thôn Xuân 
Ngù, xã Xuân 
Lẹ, huyện 
Thường Xuân, 

23/11/2021 26/11/2021  Trực tiếp 



0974994181 

545 000.00.47.H56-211123-1003 
Đăng ký thay đổi nội 
dung đăng ký hộ kinh 
doanh 

Nguyễn Thị Mùi 

thôn Thành 
Lợi, Xã Tân 
Thành, Huyện 
Thường Xuân, 
Thanh Hoá, 
0878166686 

23/11/2021 26/11/2021 26/11/2021 Trực tiếp 

546 000.00.47.H56-211123-0002 

Thẩm định thiết kế xây 
dựng triển khai sau 
thiết kế cơ sở/điều 
chỉnh Thiết kế xây 
dựng triển khai sau 
thiết kế cơ sở (Trường 
hợp được Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh phân cấp) 

Công ty TNHH 
xây dựng thương 
mại Toàn Thắng 

khu 3 thị trấn 
Thường Xuân, 
0378964888 

23/11/2021 04/01/2022 10/12/2021 Trực tiếp 

547 000.00.47.H56-211124-1002 
Đăng ký thành lập hộ 
kinh doanh 

Hà Thị Phương 

Thôn Quyết 
Tiến, Ngọc 
Phụng, 
Thường Xuân, 
Thanh Hoá, 
0969886519 

24/11/2021 29/11/2021 26/11/2021 Trực tiếp 

548 000.00.47.H56-211124-0001 

Thẩm định thiết kế xây 
dựng triển khai sau 
thiết kế cơ sở/điều 
chỉnh Thiết kế xây 
dựng triển khai sau 
thiết kế cơ sở (Trường 
hợp được Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh phân cấp) 

Trần Tuấn Anh 

Ban quản lý 
dự án đầu tư 
xây dựng 
huyện Thường 
Xuân, 
0904703123 

24/11/2021 05/01/2022 10/12/2021 Trực tiếp 

549 000.00.47.H56-211125-1001 

Cấp giấy chứng nhận 
đủ điều kiện hoạt động 
điểm cung cấp dịch vụ 
trò chơi điện tử công 
cộng 

Lê Quang Linh 

Khu 4, Thị 
Trấn, Thường 
Xuân, Thanh 
Hoá, 
0352736789 

25/11/2021 09/12/2021  Trực tiếp 

550 000.00.47.H56-211125-1002 Đăng ký thành lập hộ Vi Thị Luyến Xã Xuân Lẹ, 25/11/2021 30/11/2021 26/11/2021 Trực tiếp 



kinh doanh Thường Xuân, 
Thanh Hoá, 
0974239314 

551 000.00.47.H56-211126-1001 
Đăng ký thành lập hộ 
kinh doanh 

Lê Minh Dương 

Thôn Thống 
Nhất, Xuân 
Dương, 
Thường Xuân, 
Thanh Hoá, 
0326754745 

26/11/2021 01/12/2021 26/11/2021 Trực tiếp 

552 000.00.47.H56-211126-1002 
Đăng ký thành lập hộ 
kinh doanh 

Nguyễn Tiến Lâm 

Thị Trấn, 
Thường Xuân, 
Thanh Hoá, 
0965430839 

26/11/2021 01/12/2021 26/11/2021 Trực tiếp 

553 000.00.47.H56-211126-1004 
Đăng ký thành lập hộ 
kinh doanh 

Nguyễn Tiến Lâm 

Thị Trấn 
Thường Xuân, 
Thường Xuân, 
Thanh Hoá, 
0965430839 

26/11/2021 01/12/2021 26/11/2021 Trực tiếp 

554 000.00.47.H56-211126-1005 
Đăng ký thành lập hộ 
kinh doanh 

Nguyễn Văn 
Tuấn 

Thôn Hồng 
Kỳ, Thọ 
Thanh, 
Thường Xuân, 
Thanh Hoá, 
0523626279 

29/11/2021 02/12/2021 29/11/2021 Trực tiếp 

555 000.00.47.H56-211129-1001 
Đăng ký thành lập hộ 
kinh doanh 

Vũ Ngọc Tú 

Khu 4, Thị 
Trấn, Thường 
Xuân, Thanh 
Hoá, 
0964649136 

29/11/2021 02/12/2021 29/11/2021 Trực tiếp 

556 000.00.47.H56-211130-1001 

Cấp giấy phép xây 
dựng mới đối với công 
trình cấp III, cấp IV 
(Công trình không theo 
tuyến/Theo tuyến trong 
đô thị/Tín ngưỡng, tôn 

Nguyễn Văn Sơn 

số nhà 433, 
đường Lê Lợi, 
Thị trấn 
Thường Xuân, 
Huyện 
Thường Xuân, 

30/11/2021 21/12/2021  Trực tiếp 



giáo/Tượng đài, tranh 
hoành tráng/Theo giai 
đoạn cho công trình 
không theo tuyến/Theo 
giai đoạn cho công 
trình theo tuyến trong 
đô thị/Dự án) và nhà ở 
riêng lẻ 

Thanh Hoá, 
0942083326 

557 000.00.47.H56-211130-1002 
Đăng ký thay đổi nội 
dung đăng ký hộ kinh 
doanh 

Lê Thị Hằng 

Thôn Ngọc 
Sơn, Lương 
Sơn, Thường 
Xuân, Thanh 
Hoá, 
0329532172 

01/12/2021 06/12/2021 03/12/2021 Trực tiếp 

558 000.00.47.H56-211201-0001 

Thẩm định thiết kế xây 
dựng triển khai sau 
thiết kế cơ sở/điều 
chỉnh Thiết kế xây 
dựng triển khai sau 
thiết kế cơ sở (Trường 
hợp được Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh phân cấp) 

Công ty TNHH 
Công nghiệp Gỗ 
Thanh Hoa 

thôn Liên 
Thành, xã 
Luận Thành, 
huyện Thường 
Xuân, 
0943832699 

01/12/2021 12/01/2022  Trực tiếp 

559 000.00.47.H56-211201-1001 
Đăng ký thành lập hộ 
kinh doanh 

Lương Thanh 
Tuyền 

Thôn Cạn, Bát 
Mọt, Thành 
phố Thanh 
Hóa, Thanh 
Hoá, 
0987066682 

01/12/2021 06/12/2021 03/12/2021 Trực tiếp 

560 000.00.47.H56-211206-1002 
Đăng ký thành lập hộ 
kinh doanh 

Lê công Thơm 

Thọ Thanh, 
Thường Xuân, 
Thanh Hoá, 
0948450111 

06/12/2021 09/12/2021 08/12/2021 Trực tiếp 

561 000.00.47.H56-211206-1001 
Đăng ký thành lập hộ 
kinh doanh 

Nguyễn Văn Hữu 
Quyết Thắng, 
Xuân cao, 
Thường Xuân, 

06/12/2021 09/12/2021 08/12/2021 Trực tiếp 



Thanh Hoá, 
0347265656 

562 000.00.47.H56-211206-1003 
Cấp lại Giấy chứng 
nhận đăng ký hộ kinh 
doanh 

Hoàng Thị Duẩn 

Chiềng, Yên 
Nhân, Thường 
Xuân, Thanh 
Hoá, 
0989095488 

06/12/2021 09/12/2021 08/12/2021 Trực tiếp 

563 000.00.47.H56-211207-1002 
Đăng ký thành lập hộ 
kinh doanh 

lê Sỹ Điệp 

Hồng Kỳ, Thọ 
Thanh, 
Thường Xuân, 
Thanh Hoá, 
0972875782 

07/12/2021 10/12/2021 08/12/2021 Trực tiếp 

564 000.00.47.H56-211207-1001 
Đăng ký thay đổi nội 
dung đăng ký hộ kinh 
doanh 

Nguyễn Viết Tâm 

Khu 1, Thị 
Trấn Thường 
Xuân, Thường 
Xuân, Thanh 
Hoá, 
0375121852 

07/12/2021 10/12/2021 08/12/2021 Trực tiếp 

565 000.00.47.H56-211213-1004 
Đăng ký thành lập hộ 
kinh doanh 

Trương Thị Anh 

Khu 3, Thị 
Trấn, Thường 
Xuân, Thanh 
Hoá, 
0355747456 

14/12/2021 17/12/2021 14/12/2021 Trực tiếp 

566 000.00.47.H56-211213-1001 
Đăng ký thành lập hộ 
kinh doanh 

Lê Thế Nghĩa 

xã Xuân cao, 
Thường Xuân, 
Thanh Hoá, 
0978050326 

14/12/2021 17/12/2021 14/12/2021 Trực tiếp 

567 000.00.47.H56-211214-1001 
Đăng ký thành lập hộ 
kinh doanh 

Lương Văn Toan 

Thôn Kha, 
Luận Khê, 
Thường Xuân, 
Thanh Hoá, 
0983973814 

14/12/2021 17/12/2021 15/12/2021 Trực tiếp 

 

 


